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Mẫu số 01
(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày    /8/2023 

của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ)

Phụ lục 01
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát


	STT
	Tên văn bản

	I
	Luật, Nghị quyết của Quốc hội

	1
	Bộ Luật Dân sự năm 2015

	2
	Luật Nuôi con nuôi năm 2010

	3
	Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012

	4
	Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013

	5
	Luật Hộ tịch năm 2014

	6
	Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

	7
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2014

	8
	Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

	9
	Luật Xử lý vi phạm hành chính hợp nhất năm 2022

	10
	Luật Di sản văn hóa năm 2001

	11
	Luật Thể dục, Thể thao năm 2006

	12
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản năm 2009

	13
	Luật Quảng cáo năm 2012

	14
	Luật báo chí năm 2016

	15
	Luật du lịch năm 2017

	16
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, Thể thao năm 2018

	17
	Luật Chăn nuôi năm 2018

	18
	Luật Thư viện năm 2019 



	19
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022

	20
	Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022

	21
	Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022

	22
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương (văn bản hợp nhất)

	23
	Luật ngân sách nhà nước năm 2015

	24
	Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017

	25
	Luật Giá năm 2012

	26
	Luật Đầu tư công năm 2019

	27
	Luật đấu thầu năm 2013

	28
	Luật Doanh nghiệp năm 2020

	II.
	Nghị định

	1
	Nghị định số 98/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/9/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật di sản văn hóa và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật di sản văn hóa

	2
	Nghị định Số: 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quảng cáo

	3
	Nghị định Số: 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

	4
	Nghị định số 36/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/04/2019 quy định chi tiết một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

	5
	Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện

	6
	Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn

	7
	Nghị định Số: 70/2021/NĐ-CP ngày 20/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quảng cáo



	8
	Nghị định Số: 17/2023/NĐ-CP ngày 26/4/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan



	9
	Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 16/11/2015 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

	10
	Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

	11
	Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 về quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 

	12
	Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch

	13
	Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

	14
	Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

	15
	Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ, về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

	16
	Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

	17
	Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

	18
	Nghị định 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

	19
	Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

	20
	Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

	21
	Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước

	22
	Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

	23
	Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

	24
	Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

	25
	Nghị định số 30/2018/NĐ-CP quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

	26
	Nghị định số 97/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

	27
	Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dân thỉ hành một sô điểu của Luật Giá

	28
	Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ

	29
	Căn cứ Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

	30
	Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ

	31
	Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

	32
	Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

	33
	Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

	34
	Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp

	III.
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

	1
	Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

	IV.
	Thông tư

	1
	Thông tư 07/2017/TT-BVHTTDL  ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

	2
	Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL  ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

	3
	Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 03/03/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữa ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

	4
	Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP

	5
	Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

	6
	Thông tư liên tịch số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

	7
	Thông tư 42/2022/TTLT-BTC ngày 06/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/TT-BTC ngày 28/12/2016 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

	8
	Thông tư 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 về hướng dẫn thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

	9
	Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước

	10
	Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

	11
	Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

	12
	Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

	13
	Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

	14
	Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm

	15
	Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

	16
	Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 51/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

	17
	Thông tư số 68/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

	18
	Thông tư số 65/2021/TT-BTCngày 29/7/2021 quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công

	19
	 Thông tư số 30/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Nghị định số 97/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

	20
	Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ

	21
	Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính

	22
	Thông tư số 31/2014/TT-BTC ngày 07/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ

	23
	Thông tư số 153/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung một số điều Thông tư số 31/2014/TT-BTC ngày 07/3/2014 của Bộ Tài chính

	24
	Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán

	25
	Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

	26
	Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

	27
	Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

	28
	Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

	29
	Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

	V.
	Nghị quyết HĐND tỉnh

	1
	Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

	2
	Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 về quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh khi thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

	3
	Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

	4
	Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 về quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

	5
	Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Quảng Ngãi

	6
	Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

	7
	Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên

	VI.
	Quyết định UBND tỉnh

	1
	Quyết định 40/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 quy định một số mức chi có tính chất đặc thù trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

	2
	Quyết định 18/2015/QĐ-UBND ngày 13/5/2015 về việc quy định một số mức chi cho công tác hòa hiair ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

	3
	Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

	TC
	102 văn bản


� Tiêu chí sắp xếp: Theo nhóm vấn đề, lĩnh vực văn bản điều chỉnh.


 Thứ tự văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn đến văn bản có hiệu lực pháp lý thấp hơn; thứ tự thời gian ban hành văn bản từ văn bản được ban hành trước đến văn bản được ban hành sau.





